DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHNL-NCKH ngày    tháng    năm 2022)

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	Song song hóa giải thuật GWO cho bài toán lập lịch  
	CS-CB22-CNTT-01
	TS. Nguyễn Văn Dũ
	Khoa CNTT
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	100

	2
	Lập danh mục thực vật và bản đồ phân bố phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	CS-CB22-MTTN-01
	ThS. Vương Thị Thủy
	Khoa Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	3
	Đánh giá chiến lược học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
	CS-CB22-NNSP-01
	ThS. Phan Thị Lan Anh
	Khoa Ngoại ngữ Sư phạm
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	4
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB22-NNSP-02
	ThS. Hồ Văn Công Nhân 
	Khoa Ngoại ngữ Sư phạm
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	5
	Đo lường và đánh giá khối lượng công việc thực tế sinh viên cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu của các môn học trong một học kỳ của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.
	CS-CB22-NNSP-03
	ThS. Đào Đức Tuyên
	Khoa Ngoại ngữ Sư phạm
	15 tháng (6/2022 – 8/2023)
	60

	6
	Chuẩn hóa quy trình phát hiện virus ToMMV bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR
	CS-CB22-VienCNSH-01
	TS. Huỳnh Văn Biết
	Viện NCCNSH&MT
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	60

	7
	Nghiên cứu tạo chitosan từ vỏ và xác ruồi lính đen (Hermetia illucens) 
	CS-CB22-VienCNSH-02
	TS. Nguyễn Ngọc Hà
	Viện NCCNSH&MT
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	60

	8
	Ảnh hưởng của thời điểm cho ăn sau khi nở và thức ăn khởi đầu đến sinh trưởng và sự phát triển đường ruột của gà thịt thương phẩm lông màu
	CS-CB22-CNTY-01
	ThS. Bùi Thị Kim Phụng
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	9
	Bước đầu thử nghiệm phát triển kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể chống virus Tembusu trên vịt
	CS-CB22-CNTY-02
	TS. Hoàng Thanh Hải
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	60

	10
	Sử dụng một số chỉ tiêu sinh học trong đánh giá tình trạng đường ruột heo con dựa trên thí nghiệm bổ sung enzyme và lợi khuẩn
	CS-CB22-CNTY-03
	Trần Thị Quỳnh Lan
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	60

	11
	Khảo sát thành phần hóa học của cây xáo tam phân trồng tại Phú Yên và thu nhận dịch trích giàu các hoạt chất sinh học
	CS-CB22-HHTP-01
	TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng
	Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	120

	12
	Nghiên cứu quy trình làm giàu RS (Resistant starch) từ tinh bột sake giàu tinh bột và ứng dụng trong bánh snack
	CS-CB22-HHTP-02
	ThS. Lê Thị Thanh
	Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	120

	13
	Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình trích ly sắc tố Betalains từ củ dền đỏ (Beta vulgaris L.) bằng ứng dụng enzyme kết hợp sóng siêu âm
	CS-CB22-HHTP-03
	ThS. Nguyễn Hữu Thiện
	Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	14
	Bước đầu sản xuất trà túi lọc rau bợ
	CS-CB22-HHTP-04
	ThS. Nguyễn Thị Phượng
	Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60

	15
	Cân bằng động giữa phát triển ngành nuôi tôm và bảo tồn rừng ngập mặn ven biển tại Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
	CS-CB22-KT-01
	TS. Hoàng Hà Anh
	Khoa Kinh tế
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	150

	16
	Phân tích hành vi chọn mua thực phẩm của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch Covid-19
	CS-CB22-KT-02
	TS. Nguyễn Ngọc Thùy
	Khoa Kinh tế
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	60

	17
	Đánh giá tác động của việc bổ sung than sinh học (biochar) đến quá trình hấp thu và phân hủy thiamethoxam trong đất và cây trồng
	CS-CB22-KHSH-01
	TS. Huỳnh Vĩnh Khang
	Khoa Khoa học Sinh học
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	120

	18
	Một số kết quả mới liên quan đến phương trình với đạo hàm Caputo-Fabrizio.
	CS-CB22-KH-01
	ThS. Bùi Đại Nghĩa
	Khoa Khoa học
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	150

	19
	Trích ly pectin từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp tạo màng Pectin/Chitosan bổ sung hoạt chất kháng khuẩn
	CS-CB22-KH-02
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thuý
	Khoa Khoa học
	24 tháng (6/2022 – 5/2024)
	150

	20
	Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	CS-CB22-QLDD-01
	ThS. Trương Đỗ Thùy Linh
	Khoa Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng (6/2022 – 5/2023)
	60


